
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

Thống kê tính đến hết thứ Bảy (12/12/2020)

Học sinh tiếp tục tham gia dự thi vòng loại (thi trắc nghiệm trực tuyến) đến hết 20/12/2020

Họ tên Lớp
Thời gian 

làm bài

Ngày nộp 

bài

Thời gian 

nộp bài

Số câu trả 

lời/câu hỏi

Tỉ lệ chính 

xác (%)

Hoang Anh 10A1 00:10:00 07/12/2020 13:38 10/30 33.33

Ngọc Hoàng 10A2 00:10:00 07/12/2020 11:56 10/30 33.33

Ngô Duy 10A3 00:10:00 07/12/2020 11:51 15/30 50

Nam Hoàng 10A3 00:06:15 07/12/2020 12:04 12/30 40

Khoa Nguyễn 10A3 00:08:09 09/12/2020 22:27 12/30 40

Nguyễn Huỳnh Anh Thư 10A4 00:00:00 07/12/2020 13:39 0/30 0

Võ Thị Mai Xuân 10A4 00:00:00 07/12/2020 16:16 0/30 0

Phạm Minh Thư 10A5 00:00:00 08/12/2020 20:46 0/30 0

Nguyễn Thị Yến Nhi 10A5 00:08:48 07/12/2020 11:49 15/30 50

Khánh Nhân 10A6 00:06:48 07/12/2020 18:19 14/30 46.67

Anh Thư 10A6 00:10:00 07/12/2020 17:35 14/30 46.67

Tai Konn 10A6 00:06:34 07/12/2020 20:25 10/30 33.33

Danh Tran Duy 10A6 00:10:00 07/12/2020 22:28 12/30 40

Nguyễn B.Anh 10A6 00:00:35 07/12/2020 19:16 9/30 30

Lê Khang 10A6 00:02:18 07/12/2020 17:52 7/30 23.33

THỐNG KÊ

TÌNH HÌNH THAM GIA CUỘC THI ĐẦU BẾP TRẺ CẤP TRƯỜNG

Năm học 2020-2021

Những học sinh đã dự thi và đạt Tỉ lệ chính xác từ 50% trở lên thì bắt đầu bài thi vòng bán kết (XEM HƯỚNG DẪN 

THEO FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI)



Họ tên Lớp
Thời gian 

làm bài

Ngày nộp 

bài

Thời gian 

nộp bài

Số câu trả 

lời/câu hỏi

Tỉ lệ chính 

xác (%)

Trần Bảo Như Hoa 10A8 00:08:25 07/12/2020 12:04 21/30 70

Nguyễn Đỗ Anh Thư 10A10 00:06:30 07/12/2020 12:02 17/30 56.67

Kim Hoà 10A10 00:08:56 07/12/2020 11:54 11/30 36.67

Tiênn Dươngg 10A10 00:07:54 08/12/2020 06:06 9/30 30

Phạm Nguyễn Nguyên Trâm 10A13 00:06:05 07/12/2020 18:24 10/30 33.33

Vũ Ngọc Kim Ngân 10A14 00:06:27 07/12/2020 11:22 16/30 53.33

Phước Thịnh 10A14 00:04:24 07/12/2020 17:43 14/30 46.67

Trí Nguyễn 10A14 00:10:00 07/12/2020 18:37 9/30 30

Tony Trần 10A14 00:07:58 07/12/2020 18:49 7/30 23.33

Phan Ngọc Bảo Hân 10A14 00:00:00 07/12/2020 11:56 0/30 0

Bùi Phạm Việt Hưng 10A14 00:05:09 07/12/2020 19:03 15/30 50

Phạm Yến Nhi 10A14 00:09:21 07/12/2020 18:46 15/30 50

Tuấn Trịnh 11A1 00:06:50 07/12/2020 15:12 17/30 56.67

Ngoc Duyen Nguyen 11A2 00:07:49 07/12/2020 11:01 9/30 30

Lê Trần Nhật Anh 11A8 00:07:17 07/12/2020 18:48 19/30 63.33

Huỳnh Phán Kiệt 11A8 00:05:19 07/12/2020 17:52 13/30 43.33

Nguyễn Bá Sang 11A8 00:08:02 07/12/2020 21:49 0/30 0

Lệ Quyên 11A9 00:03:45 09/12/2020 22:02 12/30 40

Thanh Tâm 11A9 00:05:31 10/12/2020 22:27 12/30 40

Phạm Tiến Trung 11A9 00:09:44 08/12/2020 18:12 13/30 43.33

Vũ Ngọc Bảo Thư 11A9 00:10:00 10/12/2020 22:22 21/30 70

Võ Thịnh 11A9 00:08:58 10/12/2020 22:22 17/30 56.67

Trịnh Lương Gia Hân 11A9 00:05:26 10/12/2020 22:21 17/30 56.67

Ngọc Hùng 11A9 00:04:07 08/12/2020 20:57 13/30 43.33

Thanh Sơn 11A9 00:06:47 10/12/2020 22:09 15/30 50

Nguyễn Phạm Thuỳ Linh 11A9 00:10:00 10/12/2020 22:21 13/30 43.33

Thanh Hằng 11A9 00:05:19 10/12/2020 22:38 13/30 43.33

Nguyễn Ngọc Thảo 11A9 00:10:00 08/12/2020 19:13 15/30 50



Họ tên Lớp
Thời gian 

làm bài

Ngày nộp 

bài

Thời gian 

nộp bài

Số câu trả 

lời/câu hỏi

Tỉ lệ chính 

xác (%)

Trần Thị Thảo 11A10 00:06:17 07/12/2020 13:11 14/30 46.67

Phạm Thành Tài 11A11 00:05:00 07/12/2020 07:49 6/30 20

Phạm Minh Quân 11A12 00:04:57 07/12/2020 08:49 13/30 43.33

Phan Minh Quang 11A12 00:08:04 07/12/2020 11:07 14/30 46.67

Hoàng Khánh Vy 11A14 00:08:17 07/12/2020 19:51 19/30 63.33

Trần Minh Trí 12A3 00:05:38 07/12/2020 19:23 14/30 46.67

Huỳnh Võ Bảo Nhân 12A5 00:04:41 08/12/2020 17:39 14/30 46.67

Đoàn Đức Huy 12A5 00:06:25 09/12/2020 11:25 13/30 43.33

Trần Văn Dương 12A6 00:05:00 07/12/2020 07:30 8/30 26.67

Trần Phan Thanh Trúc 12A6 00:05:00 07/12/2020 07:30 7/30 23.33

Đinh Ngọc Thành Vinh 12A7 00:08:54 07/12/2020 21:52 22/30 73.33

Đặng Lê Trâm Anh 12A7 00:06:04 09/12/2020 21:59 6/30 20

Trâm Anh 12A7 00:06:33 09/12/2020 22:08 20/30 66.67

Nguyễn Lê Trà My 12A8 00:09:19 07/12/2020 22:25 21/30 70

Nguyễn Hiếu Long 12A8 00:07:07 07/12/2020 22:08 13/30 43.33

Thuy Trang Nguyen Dang 12A8 00:10:00 07/12/2020 21:33 14/30 46.67

Nguyễn Hữu Tâm 12A10 00:05:00 07/12/2020 08:57 11/30 36.67

Nguyễn Vy 12A10 00:05:00 07/12/2020 08:56 8/30 26.67

Minh Đạt Lê 12A11 00:02:57 07/12/2020 08:57 15/30 50

Lê Thanh Ngân 12A11 00:09:17 07/12/2020 19:21 17/30 56.67

Đinh Nguyễn Cát Tường 12A11 00:04:49 07/12/2020 07:31 16/30 53.33

Vương Thuỳ Bảo Trinh 12A12 00:09:01 10/12/2020 22:23 17/30 56.67

Nguyễn Ánh Thư 12A13 00:04:58 07/12/2020 08:27 11/30 36.67

Trần Hương Khánh 12A14 00:09:18 09/12/2020 09:58 13/30 43.33

Ngọc Thuận 12A14 00:04:15 11/12/2020 08:44 9/30 30

Ngô Tường Vy 12A14 00:10:00 07/12/2020 20:59 12/30 40

Phạm Lê Bảo Ngọc 12A14 00:06:36 07/12/2020 11:48 9/30 30

Thùy Trang 12A14 00:04:40 07/12/2020 08:27 12/30 40



Họ tên Lớp
Thời gian 

làm bài

Ngày nộp 

bài

Thời gian 

nộp bài

Số câu trả 

lời/câu hỏi

Tỉ lệ chính 

xác (%)

Trần Thuỳ Anh 12A14 00:05:54 10/12/2020 11:09 16/30 53.33

Thiệu Quân 12A17 00:09:42 08/12/2020 13:48 17/30 56.67

Huỳnh BảoKhang 12A17 00:07:04 08/12/2020 13:43 19/30 63.33

Cường Hải Đặng 12A17 00:09:30 07/12/2020 22:16 15/30 50

Khanh Lee 10- thpt trần văn giàu 00:00:00 09/12/2020 20:42 10/30 0

Thành Tài 1A11-31 00:04:50 07/12/2020 08:02 12/30 40

Hoang Huynh Lớp 10/2 00:08:50 07/12/2020 12:48 9/30 30

Nguyễn Ngọc Thảo Thpt trần văn giàu 00:06:37 10/12/2020 22:20 17/30 56.67

Bùi Phạm Ngọc Trai Thpt Trần Văn Giàu 00:08:34 07/12/2020 11:46 12/30 40

Đặng Nguyễn Hương Giang Trường THTP Trần Văn Giàu 00:10:00 11/12/2020 20:43 16/30 53.33


